
1 Họ tên

２
Học sinh, sinh viên Mục khác　（　　　　　　　　　　　　　） 

Giáo viên

Nhân viên công ty, nhân viên hành chính

Người kinh doanh

Nội trợ

３

４

5
Triết học Tâm lý

Nghệ thuật Giáo dục

Văn học Toán học

Ngôn ngữ học Vật lý

Sử học Hoá học

Địa lí và nhân văn Kỹ thuật công nghiệp

Văn hoá con người Sinh học

Luật pháp Nông nghiệp

Chính trị Y học

Kinh tế Dược

Kinh doanh Điều dưỡng

Xã hội học Mục khác （　　　　　　　　　　　　　　　） 

6

7 Ngôn ngữ bạn nói giỏi nhất (tiếng mẹ đẻ) là gì?

8 Ngôn ngữ bạn nghe giỏi nhất là gì?

9 Lời thoại của nhân viên ở cửa hàng ăn uống hoặc
trung tâm thương mại

Bài giảng ở trường

Thông báo hướng dẫn ở các cơ quan hành chính hoặc
trên phương tiện giao thông công cộng

Phát biểu nghiên cứu ở các hội nghị, hội thảo

Phim ảnh Hội thoại trong cuộc họp

Chương trình phát sóng hoặc tin tức thời sự trên TV Hội thoại trong tình huống thương mại

Radio Mục khác （　　　　　　　　　　　　　　　　）

Những câu chuyện với người quen

10 Trong các tiết học ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, thầy cô của
bạn thường sử dụng ngôn ngữ gì? Trong trường hợp
bạn có chuyển trường, hoặc trường của bạn dùng
nhiều ngôn ngữ khi học, hãy ghi tất cả những ngôn
ngữ đó ra.

11 Câu hỏi này dành cho những người đã học Đại học.
Ở trường ĐH của bạn, thầy cô sử dụng ngôn ngữ gì
khi giảng dạy? Trong trường hợp bạn có chuyển
trường, hoặc trường của bạn dùng nhiều ngôn ngữ
khi học, hãy ghi tất cả các ngôn ngữ đó ra.

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Ngoài thời gian học tiếng Nhật, bạn  thường xuyên
nghe cái gì bằng tiếng Nhật? (Có thể chọn nhiều đáp
án)

Cấp 1　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
Cấp 2　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
Cấp 3　 ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Đại học ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Nếu bạn là học sinh/sinh viên, bạn đang học ở đâu? Nhật Bản

Ngoài Nhật Bản

Nếu bạn là học sinh/sinh viên, hãy chọn trường mà
bạn đang theo học và ghi năm học của bạn

Trường nghề năm （　　　　　　　　）

Mục khác（　　　　　　　　　　　　　　　）

Trường tiếng Nhật năm （　　　　　　　　）

Nghiên cứu sinh

Nếu bạn là sinh viên, chuyên ngành của bạn là gì?
(Nếu bạn là học sinh cấp 3, bạn không cần phải trả
lời câu hỏi này)

Năm sinh （　　　　　　　　　　　　　　　）năm

Không muốn trả lời

　【Khảo sát Corpus Nghe hiểu】 Biểu mẫu khảo sát lý lịch của cộng tác viên

【Cách thức trả lời】
Hãy trả lời câu hỏi 1-15 dưới đây. Cách thức trả lời như sau.

（１） Hãy điền thông tin cá nhân vào ［　　　　　　　　　　　］
（２） Ở những câu hỏi có đáp án lựa chọn □, hãy tích ✔ vào các ô □ tương ứng. Chỉ cần bấm vào ô □, dấu tích ✔ sẽ tự động hiện ra. Hãy ghi nội dung cụ thể vào （　　　　　　　）đ
ằng sau ô □.

Câu hỏi Đáp án

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Ngành nghề hiện tại

Cấp 3 năm （　　　　　　　　）

Đại học （　　　　　　　　）

Cao học （Thạc sỹ） năm （　　　　　　　　）

Cao học （Tiến sĩ）（　　　　　　　　）



12

13

14

15

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Đại học

Trường tiếng Nhật

Lớp học tiếng Nhật

Học với gia sư

Tự học

Mục khác （　　　　　　　　　　　　　　　）

16

N1 Xuất sắc (88 điểm trở lên)

N2 Giỏi (77 điểm trở lên)

N3 Đạt (66 điểm trở lên)

N4

N5 Xuất sắc (88 điểm trở lên)

Giỏi (77 điểm trở lên)

Cấp 1 Đạt (66 điểm trở lên)

Cấp 2

Cấp 3 Ａ（880 điểm trở lên）

Cấp 4 Ｂ（740 điểm trở lên）

Ｃ（610 điểm trở lên）

　（　　　　　　　　）điểm Ｄ（460 điểm trở lên）

Ｅ（220 điểm trở lên）

Kì thi biên dịch cấp 1 Ｆ（220 điểm trở xuống）

　　　　　　         cấp 2

　　　　　　         cấp 3 Tên kì thi （　　　　　　）  Số điểm・Cấp độ （　　　　　）

Kì thi phiên dịch cấp 1

　　                    cấp 2

　　　　　　           cấp 3

Kì thi cấp chứng chỉ biên dịch toàn quốc (Trung Quốc)

Mục khác

（　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng）                                                                                       

（　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng）                                                                                       

（　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng）                                                                                       

（　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng）                                                                                       

（　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng）                                                                                       

（　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng）                                                                                       

（　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng）                                                                                       

（　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng）                                                                                       

（　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng）                                                                                       

Kì thi dành cho du học sinh

Kì thi đánh giá năng lực Nhật ngữ JPT (Hàn Quốc)

［　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng］                                                                                       

　　　Du lịch　　　　　Du học　　　　Sinh sống　　　　Công việc
　　　Mục khác　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Hãy chọn chứng chỉ bạn đã đạt được ở các kì thi đá
nh giá năng lực Nhật ngữ.  Ở mục Kì thi cho du học
sinh và "Mục khác", hãy điền cụ thể số điểm và cấp
độ (Có thể chọn nhiều đáp án).

Kì thi đánh giá năng lực Nhật ngữ (JLPT)
Kì thi đánh giá năng lực Nhật ngữ chuyên ngành đại học 4 cấp
(Trung Quốc)

Kì thi đánh giá năng lực Nhật ngữ (cũ)

Kì thi đánh giá năng lực Nhật ngữ chuyên ngành đại học 8 cấp
(Trung Quốc)

Cho đến bây giờ, bạn đã từng học "Nghe tiếng Nhật"
chưa? Bao gồm cả trường hợp bạn đang học tiếng
Nhật ở trường hoặc tự học.

Có

Không

Trong trường hợp bạn đã từng học "Nghe tiếng
Nhật", hãy ghi rõ thời gian học, địa điểm hoặc cách
bạn học nghe (Có thể chọn nhiều đáp án).

Địa điểm hoặc cách học

　　　Du lịch　　　　　Du học　　　　Sinh sống　　　　Công việc
　　　Mục khác　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

［　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng］                                                                                       　　　Du lịch　　　　　Du học　　　　Sinh sống　　　　Công việc
　　　Mục khác　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Thời gian học 

Bạn có từng hoặc đang lưu trú tại Nhật không? Có

Không

Trường hợp bạn đã lưu trú tại Nhật, hãy ghi rõ thời
gian và mục đích lưu trú của bạn. Nếu bạn tưng lưu
trú nhiều lần, hãy ghi rõ ngày đến nhật, và ghi theo
thứ tự từ năm gần nhất đến năm xa nhất.

Thời gian lưu trú Mục đích lưu trú

［　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng］                                                                                       　　　Du lịch　　　　　Du học　　　　Sinh sống　　　　Công việc
　　　Mục khác　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

［　　　　　 　 năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng］                                                                                       　　　Du lịch　　　　　Du học　　　　Sinh sống　　　　Công việc
　　　Mục khác　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

［　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng］                                                                                       　　　Du lịch　　　　　Du học　　　　Sinh sống　　　　Công việc
　　　Mục khác　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

［　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng］                                                                                       

［　　　　　　　năm　　　　　tháng　～　　　　　　　năm　　　　　tháng］                                                                                       　　　Du lịch　　　　　Du học　　　　Sinh sống　　　　Công việc
　　　Mục khác　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


